
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Trần Thái Thiên An 14/03/2011 K8_007 Phòng 1

2 Hoàng Đức Anh 09/05/2011 K8_016 Phòng 1

3 Nguyễn Hồng Anh 11/11/2011 K8_026 Phòng 1

4 Nguyễn Thị Vân Anh 16/08/2011 K8_035 Phòng 2

5 Vũ Trần Thảo Anh 28/09/2011 K8_053 Phòng 2

6 Đinh Phan Thế Bảo 05/07/2011 K8_063 Phòng 3

7 Lê Phan Huy Cường 29/09/2011 K8_090 Phòng 4

8 Vũ Bùi Phương Dung 09/03/2011 K8_095 Phòng 4

9 Chu Hoàng Đạt 15/01/2011 K8_111 Phòng 4

10 Trần Vũ Anh Đức 03/09/2011 K8_126 Phòng 5

11 Lê Quỳnh Giang 15/09/2011 K8_131 Phòng 5

12 Trịnh Ngọc Bảo Hân 08/10/2011 K8_159 Phòng 6

13 Mai Trần Thanh Hùng 06/12/2011 K8_175 Phòng 7

14 Nguyễn Phúc Hưng 15/02/2011 K8_192 Phòng 7

15 Trần Nguyễn Duy Khang 18/11/2011 K8_213 Phòng 8

16 Nguyễn Hoàng Khanh 28/09/2011 K8_218 Phòng 8

17 Thẩm Hoàng Thụy Khanh 04/08/2011 K8_220 Phòng 8

18 Trần Trọng Khoa 12/09/2011 K8_239 Phòng 9

19 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 05/11/2011 K8_259 Phòng 10

20 Trương Anh Luân 27/03/2011 K8_270 Phòng 10

21 Nguyễn Văn Quang Minh 16/07/2011 K8_286 Phòng 11

22 Nguyễn Thị Thảo My 22/12/2011 K8_300 Phòng 11

23 Hồ Bảo Nam 21/02/2011 K8_308 Phòng 12

24 Lâm Bảo Ngân 06/08/2011 K8_312 Phòng 12

25 Vũ Nguyễn Bảo Ngọc 12/07/2011 K8_334 Phòng 12

26 Phạm Khôi Nguyên 01/08/2011 K8_340 Phòng 13

27 Phạm Nguyễn Gia Nhi 29/11/2011 K8_361 Phòng 13

28 Đinh Đại Phú 09/10/2011 K8_382 Phòng 14

29 Mai Dương Khánh Phương 09/10/2011 K8_399 Phòng 15

30 Trần Hà Phương 04/07/2011 K8_405 Phòng 15

31 Ngô Anh Quân 27/11/2011 K8_417 Phòng 16

32 Phan Lý Quân 09/03/2011 K8_422 Phòng 16

33 Nguyễn Mai Mỹ Thanh 26/12/2011 K8_447 Phòng 17

34 Phạm Tiến Thịnh 17/12/2011 K8_463 Phòng 17

35 Nguyễn Ngọc Anh Thư 24/11/2011 K8_475 Phòng 18

36 Tô Đăng Tiến 05/06/2011 K8_484 Phòng 18

37 Lê Bảo Trân 07/05/2011 K8_497 Phòng 19

38 Trương Diễm Trúc 06/05/2011 K8_517 Phòng 19

39 Trần Hoàng Anh Tuấn 16/09/2011 K8_529 Phòng 20

40 Trần Văn Tuấn 15/05/2010 K8_530 Phòng 20

41 Phạm Thảo Vân 14/07/2011 K8_548 Phòng 20

42 Dương Quốc Vinh 30/08/2011 K8_552 Phòng 21

43 Nguyễn Phạm Ngọc Vy 27/02/2011 K8_564 Phòng 21

Danh sách này có: 43 học sinh.
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